
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã sv Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 13120147 Trần Thị Trâm Anh Nữ 07/08/95 Trà Vinh

2 13334018 Nguyễn Văn Cảnh Nam 22/12/95 Thanh Hóa

3 13149030 Huỳnh Thị Mỹ Chi Nữ 06/01/95 TP.HỒ Chí Minh

4 14138002 Nguyễn Mạnh Cường Nam 22/11/96

5 14162003 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 25/07/95

6 13114022 Phạm Thị Duyên Nữ 18/05/95

7 13334077 Đường Khoa Học Nam 26/06/95 Ninh Thuận

8 13118196 Lê Văn Linh Nam 24/03/95

9 13363162 Lương Thị Diễm My Nữ 13/08/95 Long An

10 13333102 Nguyễn Hữu Đắc Nam 11/04/95

11 13334124 Đặng Thanh Nam Nam 09/10/95 Bình Định

12 13120300 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/03/95 Bến Tre

13 13334050 Nguyễn Tấn Đức Nam 24/05/94 Bình Định

14 12137036 Lê Hữu Phước Nam 12/4/94 Long An

15 11132033 Bùi Chí Sơn Nam 24/04/88 Bình Phước

16 13111415 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 26/04/95 Bến Tre

17 12120217 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 18/01/93

18 12132062 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 23/02/94

19 13334182 Phan Văn Thạch Nam 02/08/90 Nam Định

20 13124383 Nguyễn Thị Thúy Nữ 05/08/95 Đăk Nông

21 13363298 Nguyễn Thị Thủy Nữ 09/10/95

22 12122060 Trần Minh Tiến Nam 16/10/94 Bình Dương

23 13334215 Phạm Minh Toàn Nam 14/04/95 Long An

24 11363055 Võ Thị Hương Trầm Nữ 10/08/93 Bình Đinh

25 12120568 Nguyễn Hoàng Trí Nam 31/12/94 Tp.HCM

26 12128187 Giáp Lê Cẩm Vân Nữ 03/07/94 Hà Bắc

27 12111161 Đào Thị Tường Vi Nữ 10/01/93 Quảng Ngãi

28 13363383 Vũ Thị Xoan Nữ 26/02/95

29 13111584 Nguyễn Hồng Hải Yến Nữ 28/09/94 Đồng Nai

30 13155317 Nguyễn Thị Hãi Yến Nữ 16/02/95 Long An

Số học viên theo danh sách: 30
TRUNG TÂM TIN HỌC
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